
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Căn Cứ (Thửa đất số 218, Tờ bản đồ số 03), Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

22/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIẾN 
PHÁT 

1301130678

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm
(trừ bán buôn động vật hoàng dã cấm kinh doanh)

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ trò chơi, đồ chơi Nhà nước cấm kinh doanh)

4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết : Massage mặt, trang điểm (trừ hoạt động gây chảy 
máu)

9631

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIẾN PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG TIEN PHAT DEVELOPMENT 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED   
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM PT TRƯỜNG TIẾN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984 206162                               
     

Email: truongtienphatvn24@gmail.com 
         

Fax:

Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐINH VĂN 
KIÊN

Việt 
Nam

Xóm 5, Xã Nam 
Điền, Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

300.000.000 10,000 036087002734

2 KIỀU DUY 
ĐẠT

Việt 
Nam

B2.10.05 Himlam 
Chợ Lớn, 491 Hậu 
Giang, Phường 11, 
Quận 6, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.800.000.000 60,000 083077000178

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

17. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4789

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

20. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

23. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ trò chơi, đồ chơi Nhà nước cấm kinh doanh)

4764

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4773

27. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
THỊ 
THƯƠNG

Việt 
Nam

C10/291, Ấp 3, Xã 
Tân Nhựt, Huyện 
Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

900.000.000 30,000 066187000401

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036087002734
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Căn Cứ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN KIÊN Nam

07/09/1987 Kinh Việt Nam

21/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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